	PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY

TRƯỜNG MN ĐÔNG MÔN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



     SỐ     20 /KH-TrMN                               Thống Nhất, ngày 28 tháng 09 năm 2022
KẾ HOẠCH 
 Phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ năm học 2022-2023

Thực hiện Thông tư  số 13/2016 của BYT-BGD ngày 12/5/2016 của Bộ Y Tế - Bộ GD&ĐT  qui định về công tác y tế trường học;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường mầm non Đồng môn;
          Căn cứ vào kết quả điều tra về tình hình phát triển thể chất của trẻ và tình trạng Suy dinh dưỡng  của trẻ tại trường. Trường Mầm non Đồng môn xây dựng kế hoạch phục hồi dinh dưỡng tại trường như sau:
*Tổng số CB,GV,NV  22đ/c

Trong đó: Quản lý: 03 đc

                         Giáo viên 13 đc; 

               Nhân viên 6 đc (BV 02; cô nuôi 03; Kế toán 01.)
*Tổng số học sinh phải huy động: 115; 
Trong đó:  Mẫu giáo: 69 cháu

                  Nhả trẻ:  35 cháu
Trẻ được cân đo đầu năm  104 cháu

Trong đó: Trẻ phát triển bình thường 100 cháu

Trẻ suy dinh dưỡng: Thể nhẹ cân 4 (Nhà trẻ 02 cháu; mẫu giáo 2)

Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 4 (Nhà trẻ 02; mẫu giáo 2)
 
I. MỤC TIÊU
 
- 100% đảm bảo trẻ được CSSK - VSATTP, vệ sinh phòng bệnh đầy đủ, không xảy ra dịch bệnh và tai nạn trong nhà trường.

 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhà trường.
 
- Hướng dẫn trẻ có thói quen biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, thân thể sạch sẽ.
 
- Giảm tỷ lệ SDD trong nhà trường đến mức tối đa dưới 5 %
 
 II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 
* Đối với giáo viên
 
- Nắm vững kiến thức chăm sóc nuôi dạy trẻ và đảm bảo an toàn tuyệt đối với trẻ đặc biệt chú ý đến các cháu SDD để có kế hoạch nuôi dưỡng tại lớp cho trẻ thật 
tốt


2

tốt.
 
- Vận động tuyên truyền với phụ huynh về công tác nuôi dạy trẻ theo khoa học, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.
 
- Vận động phụ huynh trang bị đồ dùng cá nhân cho trẻ.
 
- Phối hợp với cha mẹ trẻ đặc biệt trẻ đã bị SDD để khắc phục tình trạng SDD ở trẻ
 
 * Đối với nhân viên cấp dưỡng
 
- Thực hiện tốt 10 lời khuyên khi chế biến thức ăn.
 
- Đảm bảo quy trình bếp ăn một chiều.
 
- Đảm bảo vệ sinh trong chế biến, thay đổi thực đơn phù hợp với trẻ đảm bảo về chất lượng, lương thực đảm bảo chất lượng, phương pháp chế biến.
 
- Ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm đúng theo quy định.
 
- Các nhân viên đều được khám sức khoẻ theo định kỳ.
 
- Lưu trữ thực phẩm hàng ngày theo quy định.
 
- Thực hiện tốt việc chế biến món ăn cho trẻ SDD và thời lượng bữa ăn cho trẻ SDD .
 
* Đối với cha mẹ
 
- Nắm được một số kiến thức về giáo dục dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, cùng phối hợp với giáo viên để chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tốt.
  
- Cha mẹ có con bị SDD nắm được cách chăm trẻ SDD đồng thời hàng ngày trao đổi về tình hình cho trẻ ăn ở nhà, tình hình sức khỏe để cùng GV chủ nhiệm có những biện pháp tích cực chăm sóc trẻ phù hợp.
 
- Đầu tư đồ dùng bán trú + đồ dùng cá nhân cho từng trẻ.
 
* Đối với nhà trường
 
- Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đầy đủ.
 
- Thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ, tuyên truyền tới cán bộ GV, NV và phụ huynh về phòng chống suy dinh dưỡng với sự kết hợp giữa nhà trường và các bậc phụ huynh.
  
- Tổ chức theo dõi chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng.
 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 
1.Vệ sinh an toàn thực phẩm
 
- Tổ chức tập huấn, tham gia các lớp bồi dưỡng về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các CBGVNV trong nhà trường.
 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phụ huynh và các đoàn thể khác.
 
- Mở chuyên đề lồng ghép vào buổi họp cuối tháng về  GDDD-VS ATTP.
 
- Xây dựng mô hình phòng chống VS ATTP.
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* Biện pháp
 
- CBGVNV tham gia học lớp tập huấn.
 
- Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như : Tổ chức họp phụ huynh 2 lần/năm, xây dựng góc tuyên truyền,…
 
- Chọn thực phẩm tươi, sạch sẽ,đảm bảo vệ sinh để nấu ăn cho trẻ.
  
- Thực hiện đúng quy trình bếp ăn 1 chiều.
 
2. Về vệ sinh chăm sóc sức khỏe
 
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc chăm sóc trẻ.
 
- Có bếp ăn một chiều theo quy định.
 
- Đảm bảo môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp”
 
- Có công trình vệ sinh hợp lý, phù hợp với trẻ.
 
- Trang bị 100% trẻ có đồ dùng vệ sinh cá nhân.

 
- Cân đo, chấm biểu đồ tăng trưởng hàng tháng cho trẻ < 24 tháng và 3 tháng/lần với trẻ từ 24 tháng - 5 tuổi. 
 
* Biện pháp
 
- Kết hợp với cha mẹ học sinh để trang bị đầy đủ các đồ dùng bán trú + đồ dùng cá nhân cho trẻ.
 
- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm.
 
- Nhân viên nuôi được khám sức khoẻ định kỳ.

- Thực hiện tốt 10 lời khuyên vàng trong chế biến thức ăn.
 
- Liên hệ với  Y tế địa phương để tiêm phòng các bệnh trong năm.
 
3. Phòng chống chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng
 
- Xây dựng mạng lưới chỉ đạo phòng chống SDD, tăng cường kiểm tra, giám sát mọi hoạt động chăm sóc vệ sinh, suy dinh dưỡng ở các lớp.
        
- Vận động phụ huynh cho trẻ uống thêm sữa tươi, sữa bột ở trường, tăng cường DD ở nhà cho trẻ.
   
- Đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ theo định lượng qui định.
 
- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đối với trẻ.
 
- Kiểm tra việc nuôi dưỡng trẻ thường xuyên, cân trẻ SDD 1 lần/tháng để có biện pháp tác động phù hợp.
 
* Biện pháp
   
- Nhà trường thành lập ban chỉ đạo phòng chống SDD cho trẻ.
    
- Tăng cường công tác tuyên truyền với phụ huynh và các đoàn thể khác.
    
- Giáo viên chú ý và chăm sóc cho trẻ SDD
    
- Nhà trường thường xuyên kiểm tra các bếp ăn, nắm bắt thông tin để chấn chỉnh khẩu phần ăn hợp lý.
    
- Duy trì ký hợp đồng với người cung cấp thực phẩm.
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- Lưu trữ thức ăn trong ngày.
    
- Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh dinh dưỡng cho trẻ còn dưới 5%.
- Chỉ đạo cô nuôi, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình trẻ có những biện pháp khắc phục suy dinh dưỡng cho trẻ trong thời gian gần nhất, thay đổi thực đơn đảm bảo đủ chất để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng phục hồi sức khỏe cho trẻ.
          Trên đây là kế hoạch phục hồi suy dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ năm học 2022-2023 của trường Mầm non Đồng môn./.  
        Nơi nhận:                                                                         
         - Bộ phận y tế trường học(TH);

         - Lưu: VT, HSYT(Ng2b)
NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
                        HIỆU TRƯỞNG
         Phan Thị Kim Ngân                                             Trần Thị Than Nhàn
DANH SÁCH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG  
 NĂM HỌC 2022-2023
 

	STT
	Họ và tên
	     Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Thanh Nhàn
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban
	

	2
	Phan Thị Kim Ngân
	Phó hiệu trưởng
	Phó ban
	

	3
	Bùi Thị Hồi
	Phó hiệu trưởng
	Phó ban                 
	

	4
	Bùi Thị Xuân
	Tổ trưởng tổ MG
	Uỷ viên
	

	5
	Quách Thị Ảnh
	Tổ trưởng tổ NT
	Uỷ viên
	

	6
	Bùi Thị Trinh
	Cô nuôi
	Uỷ viên
	

	7
	Quách Thị Thanh
	Cô nuôi
	Uỷ viên
	

	8
	Nguyễn T. Hương Dung
	Cô nuôi
	Uỷ viên
	


                                                                
                               
	PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



     SỐ      /KH-TrMN                               Thống Nhất, ngày 20 tháng 09 năm 2020
KẾ HOẠCH 
 Phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ năm học 2020-2021
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016 của BYT-BGD ngày 12/5/2016 của Bộ Y Tế - Bộ GD&ĐT  qui định về công tác y tế trường học;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non Liên Hòa
          Căn cứ vào kết quả điều tra về tình hình phát triển thể chất của trẻ và tình trạng SDD tháng 9 năm 2021 của trẻ tại trường. Trường MN Liên Hòa xây dựng kế hoạch phục hồi dinh dưỡng tại trường như sau:
*Tổng số CB,GV,NV 2 6đc

Trong đó: Quản lý: 03 đc

                         Giáo viên 15 đc; 

               Nhân viên 7 đc (BV 02; cô nuôi 03; Kế toán 01; Phục vụ 01)

*Tổng số học sinh phải huy động: 144; 

Trong đó:  Mẫu giáo: 96 cháu

                  Nhả trẻ:  40 cháu

Đã ra lớp 136 cháu 

Trẻ được cân đo đầu năm  136 cháu

Trong đó: Trẻ phát triển bình thường 127 cháu

Trẻ suy dinh dưỡng: Thể nhẹ cân 7 (Nhà trẻ 03 cháu; mẫu giáo 4)

Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 7 (Nhà trẻ 03; mẫu giáo 4)
 
I. MỤC TIÊU
 
- 100% đảm bảo trẻ được CSSK - VSATTP, vệ sinh phòng bệnh đầy đủ, không xảy ra dịch bệnh và tai nạn trong nhà trường.

 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhà trường.
 
- Hướng dẫn trẻ có thói quen biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, thân thể sạch sẽ.
 
- Giảm tỷ lệ SDD trong nhà trường đến mức tối đa dưới 5 %
 
 II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 
* Đối với giáo viên
 
- Nắm vững kiến thức chăm sóc nuôi dạy trẻ và đảm bảo an toàn tuyệt đối với trẻ đặc biệt chú ý đến các cháu SDD để có kế hoạch nuôi dưỡng tại lớp cho trẻ thật tốt.
 
- Vận động tuyên truyền với phụ huynh về công tác nuôi dạy trẻ theo khoa học, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.
 
- Vận động phụ huynh trang bị đồ dùng cá nhân cho trẻ.
 
- Phối hợp với cha mẹ trẻ đặc biệt trẻ đã bị SDD để khắc phục tình trạng SDD ở trẻ
 
 * Đối với nhân viên cấp dưỡng
 
- Thực hiện tốt 10 lời khuyên khi chế biến thức ăn.
 
- Đảm bảo quy trình bếp ăn một chiều.
 
- Đảm bảo vệ sinh trong chế biến, thay đổi thực đơn phù hợp với trẻ đảm bảo về chất lượng, lương thực đảm bảo chất lượng, phương pháp chế biến.
 
- Ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm đúng theo quy định.
 
- Các nhân viên đều được khám sức khoẻ theo định kỳ.
 
- Lưu trữ thực phẩm hàng ngày theo quy định.
 
- Thực hiện tốt việc chế biến món ăn cho trẻ SDD và thời lượng bữa ăn cho trẻ SDD .
 
* Đối với cha mẹ
 
- Nắm được một số kiến thức về giáo dục dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, cùng phối hợp với giáo viên để chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tốt.
  
- Cha mẹ có con bị SDD nắm được cách chăm trẻ SDD đồng thời hàng ngày trao đổi về tình hình cho trẻ ăn ở nhà, tình hình sức khỏe để cùng GV chủ nhiệm có những biện pháp tích cực chăm sóc trẻ phù hợp.
 
- Đầu tư đồ dùng bán trú + đồ dùng cá nhân cho từng trẻ.
 
* Đối với nhà trường
 
- Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đầy đủ.
 
- Thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ, tuyên truyền tới cán bộ GV, NV và phụ huynh về phòng chống suy dinh dưỡng với sự kết hợp giữa nhà trường và các bậc phụ huynh.
  
- Tổ chức theo dõi chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng.
 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 
1.Vệ sinh an toàn thực phẩm
 
- Tổ chức tập huấn, tham gia các lớp bồi dưỡng về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các CBGVNV trong nhà trường.
 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phụ huynh và các đoàn thể khác.
 
- Mở chuyên đề lồng ghép vào buổi họp cuối tháng về  GDDD-VS ATTP.
 
- Xây dựng mô hình phòng chống VS ATTP.
 
* Biện pháp
 
- CBGVNV tham gia học lớp tập huấn.
 
- Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như : Tổ chức họp phụ huynh 2 lần/năm, xây dựng góc tuyên truyền,…
 
- Chọn thực phẩm tươi, sạch sẽ,đảm bảo vệ sinh để nấu ăn cho trẻ.
  
- Thực hiện đúng quy trình bếp ăn 1 chiều.
 
2. Về vệ sinh chăm sóc sức khỏe
 
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc chăm sóc trẻ.
 
- Có bếp ăn một chiều theo quy định.
 
- Đảm bảo môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp”
 
- Có công trình vệ sinh hợp lý, phù hợp với trẻ.
 
- Trang bị 100% trẻ có đồ dùng vệ sinh cá nhân.

 
- Cân đo, chấm biểu đồ tăng trưởng hàng tháng cho trẻ < 24 tháng và 3 tháng/lần với trẻ từ 24 tháng - 5 tuổi. 
 
* Biện pháp
 
- Kết hợp với cha mẹ học sinh để trang bị đầy đủ các đồ dùng bán trú + đồ dùng cá nhân cho trẻ.
 
- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm.
 
- Nhân viên nuôi được khám sức khoẻ định kỳ.

- Thực hiện tốt 10 lời khuyên vàng trong chế biến thức ăn.
 
- Liên hệ với  Y tế địa phương để tiêm phòng các bệnh trong năm.
 
3. Phòng chống chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng
 
- Xây dựng mạng lưới chỉ đạo phòng chống SDD, tăng cường kiểm tra, giám sát mọi hoạt động chăm sóc vệ sinh, suy dinh dưỡng ở các lớp.
        
- Vận động phụ huynh cho trẻ uống thêm sữa tươi, sữa bột ở trường, tăng cường DD ở nhà cho trẻ.
   
- Đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ theo định lượng qui định.
 
- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đối với trẻ.
 
- Kiểm tra việc nuôi dưỡng trẻ thường xuyên, cân trẻ SDD 1 lần/tháng để có biện pháp tác động phù hợp.
 
* Biện pháp
   
- Nhà trường thành lập ban chỉ đạo phòng chống SDD cho trẻ.
    
- Tăng cường công tác tuyên truyền với phụ huynh và các đoàn thể khác.
    
- Giáo viên chú ý và chăm sóc cho trẻ SDD
    
- Nhà trường thường xuyên kiểm tra các bếp ăn, nắm bắt thông tin để chấn chỉnh khẩu phần ăn hợp lý.
    
- Duy trì ký hợp đồng với người cung cấp thực phẩm.
    
- Lưu trữ thức ăn trong ngày.
    
- Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh dinh dưỡng cho trẻ còn dưới 5%.
- Chỉ đạo cô nuôi, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình trẻ có những biện pháp khắc phục suy dinh dưỡng cho trẻ trong thời gian gần nhất, thay đổi thực đơn đảm bảo đủ chất để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng phục hồi sức khỏe cho trẻ.
          Trên đây là kế hoạch phục hồi suy dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ năm học 2020-2021 của trường Mầm non Liên Hòa.  
	
	HIỆU TRƯỞNG 
Lê Thị Lan



DANH SÁCH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG  
 NĂM HỌC 2020-2021
 

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Lan
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban
	

	2
	Đinh Thị Chúc
	Phó hiệu trưởng
	Phó ban
	

	3
	Đinh Thị Hiền
	Phó hiệu trưởng
	Phó ban                 
	

	4
	Ngô Quốc Tuấn
	Kế toán
	Uỷ viên
	

	5
	Nguyễn Thị Liên
	Tổ trưởng tổ MG
	Uỷ viên
	

	6
	Bùi Phương Thảo
	Tổ trưởng tổ NT
	Uỷ viên
	

	7
	Quách Thị Hoa
	Cô nuôi
	Uỷ viên
	

	8
	Bùi Thị Yến
	Cô nuôi
	Uỷ viên
	

	9
	Trần Thị Lan
	Cô nuôi
	Uỷ viên
	


                                                                                               

